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XUẤT KHẨU HÀNG HÓA CỦA CÁC DOANH NGHIỆP
CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI

TỔNG CỤC HẢI QUAN
BỘ TÀI CHÍNH

Tháng 3 năm 2017

Cục CNTT & Thống kê Hải quan
Biểu số 3X/TCHQ

Sơ bộ

Cộng dồn đến hết 
tháng báo cáoĐVT

Số trong tháng báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

31.320.439.33212.090.601.415USDTỔNG TRỊ GIÁ

127.002.83750.000.623USD1 Hàng thủy sản

39.449.77816.819.511USD2 Hàng rau quả

388.780.023167.563148.542.211Tấn3 Cà phê 63.867

78.162.0399.71036.888.365Tấn4 Hạt tiêu 5.021

45.276.44318.055.890USD5 Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc

85.092.70832.463.265USD6 Hóa chất

109.340.58344.429.565USD7 Sản phẩm hóa chất

56.235.59534.35420.619.354Tấn8 Chất dẻo nguyên liệu 12.039

377.055.711149.158.772USD9 Sản phẩm từ chất dẻo

41.586.09321.62614.220.680Tấn10 Cao su 6.976

77.779.51531.615.862USD11 Sản phẩm từ cao su

614.166.294246.518.921USD12 Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù

806.853.032316.860.089USD13 Gỗ và sản phẩm gỗ

728.297.011285.982.509USD- Sản phẩm gỗ

88.876.07635.974.313USD14 Giấy và các sản phẩm từ giấy

579.569.370215.574227.296.505Tấn15 Xơ, sợi dệt các loại 83.686

3.394.412.8361.278.206.609USD16 Hàng dệt, may

2.530.701.219901.794.063USD17 Giày dép các loại

44.872.16216.854.490USD18 Sản phẩm gốm, sứ

208.810.87878.197.093USD19 Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh

90.275.57539.160.743USD20 Đá quý, kim loại quý và sản phẩm

283.136.757401.732118.215.929Tấn21 Sắt thép các loại 165.713

364.995.498138.188.184USD22 Sản phẩm từ sắt thép

273.031.027105.572.786USD23 Kim loại thường khác và sản phẩm

5.373.561.6752.132.199.350USD24 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

7.736.062.6953.075.057.900USD25 Điện thoại các loại và linh kiện

736.905.327232.957.813USD26 Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện

2.664.632.1151.031.887.182USD27 Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác
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229.518.42882.091.122USD28 Dây điện và dây cáp điện

1.582.629.949568.251.233USD29 Phương tiện vận tải và phụ tùng:

247.863.65661.655.145USD- Tàu thuyền các loại

966.296.839365.539.307USD- Phụ tùng ô tô

2.291.667.094902.502.992USD30 Hàng hóa khác
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